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Tiết 88. BÀI 7              HỒN THƠ MUÔN ĐIỆU
Văn bản 1   TIẾNG VIỆT (tt)
(Lưu Quang Vũ)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
2. Về năng lực
2.1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
· Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ.
· Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua VB.
· Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
2. 2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
· Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ; xác định được những công việc có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm.
· Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.
3. Về phẩm chất: 
Có tình yêu đối với thơ ca và vẻ đẹp của con người, cuộc sống được thể hiện trong thơ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu
- Tranh ảnh, phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Tổ chức hoạt động 
a) Hoạt động 1: Khởi động 
* Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm của HS với nội dung VB.
*Nội dung: 
GV gợi mở để HS chia sẻ lại cảm xúc về một số bài thơ đã học. (Kể tên một bài thơ em ấn tượng nhất mà em đã học. Em hiểu thêm được điều gì sau khi học bài thơ đó?) 
GV kết nối với nội dung của văn bản đọc – hiểu.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
*Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chia sẻ suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS chia sẻ, trình bày.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.
b) Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
VĂN BẢN 1
TIẾNG VIỆT
(Lưu Quang Vũ)
	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN 

	a. Mục tiêu: Nhận biết và phân tích được bài thơ “Tiếng Việt”.
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

	Hoạt động: Tìm hiểu mạch cảm xúc của bài thơ 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV lần lượt chuyển giao câu hỏi:
· Những tiếng nói thân thương nào được nhắc đến trong bốn khổ thơ đầu? 
· Những tiếng nói đó gợi cho ta hình dung về cuộc sống như thế nào?
· Tiếng mẹ gọi gợi ra hình ảnh thôn quê như thế nào? Chi tiết “tiếng mẹ” mở đầu bài thơ có ý nghĩa gì?
· Em hiểu thế nào về câu thơ Ta như chim trong tiếng việt như rừng?
	1. Mạch cảm xúc của bài thơ
a. Cảm nhận tiếng Việt qua cuộc sống đời thường, gần gũi
· Tiếng nói của mẹ, của cha:
+ tiếng diễn tả những âm thanh trong lao động, sinh hoạt (kéo gỗ, gọi đò, lụa xé, đưa nôi); 
+ tiếng diễn tả cảnh thiên nhiên (nước lũ, mưa); 


	B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện theo kĩ thuật lẩu băng chuyền để lần lượt trả lời các câu hỏi. (Ghi tên bạn cùng thảo luận và nội dung thảo luận ra vở soạn bài.)
- GV theo dõi, gợi mở nếu cần, hô chuyển hoặc cài báo giờ để HS di chuyển khi hết thời gian thảo luận của mỗi câu hỏi.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày câu trả lời theo nội dung đã trao đổi được.
B4: Kết luận, nhận định (GV): Tiếng mẹ gọi gợi quang cảnh trời chiều, hoàng hôn sương khói đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ, những con cò trên ruộng, những đứa trẻ chăn trâu lùa trâu về nhà, những hàng cây xào xạc,... Đó là khung cảnh quen thuộc, thân thương, thể hiện một cuộc sống thanh bình, êm ả.
· Khởi đầu dòng cảm xúc về tiếng Việt là tiếng mẹ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta thường dùng cụm từ tiếng mẹ đẻ để chỉ ngôn ngữ dân tộc của mỗi người. Như thể bật ra từ trong vô thức, đối với nhà thơ, tiếng Việt đồng nhất với cảm quan về mẹ, ý niệm về tiếng Việt được hiện hình cụ thể ở “tiếng mẹ”. Âm thanh tiếng mẹ mở ra dòng suy tưởng rộng và sâu về ngôn ngữ dân tộc.
- Tiếng Việt tạo thành “không quyển”, con người sống trong “không quyển” đó, tự nhiên như hít thở khí trời. Nhà thơ thể hiện sự hòa nhập của tiếng Việt đối với tâm thức, hoạt động, sự sống của mỗi con người.
	+ tiếng diễn tả những cung bậc tình cảm của con người (tình yêu, sự thuỷ chung, sự thất vọng, sự chua xót);...
- Những thanh âm của tiếng Việt. 
-> không gian sống dân dã.
- Những hình thức lao động, sinh hoạt đời thường có tính chất truyền thống, mang đặc trưng văn minh nông nghiệp của Việt Nam.
· Tiếng mẹ gọi gợi quang cảnh trời chiều.
-> Đó là khung cảnh quen thuộc, thân thương, thể hiện một cuộc sống thanh bình, êm ả.
· Khởi đầu dòng cảm xúc về tiếng Việt là tiếng mẹ -> mở ra dòng suy tưởng rộng và sâu về ngôn ngữ dân tộc.
=> Nhà thơ thể hiện sự hòa nhập của tiếng Việt đối với tâm thức, hoạt động, sự sống của mỗi con người.


	Hoạt động: Cảm nhận vẻ đẹp và sức sống của tiếng Việt 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Yêu cầu HS thực hiện tiếp lẩu băng chuyền để thảo luận trả lời các câu hỏi:
- Tìm những hình ảnh thể hiện vẻ đẹp của tiếng Việt.
- Tìm và phân tích một số biện pháp tu từ được nhà thơ sử dụng khi diễn tả vẻ đẹp của tiếng Việt.
- Những câu thơ nào cho ta hình dung về lịch sử tiếng Việt? Tiếng Việt gắn bó như thế nào với lịch sử dân tộc?
- Nêu suy nghĩ của em về các dòng thơ Tiếng chẳng mất khi Loa Thành đã mất, Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán/ Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
- Chỉ ra những chi tiết biểu hiện phạm vi sử dụng tiếng Việt.
- Khi em đến một đất nước khác, xung quanh em người ta nói những thứ tiếng mà em không hiểu, em bỗng nghe có người nói tiếng Việt, em sẽ có cảm xúc như thế nào?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS di chuyển băng chuyền thảo luận ghi ra các câu trả lời.
· GV theo dõi, gợi mở nếu cần.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV quay ngọn nhiên lựa chọn HS trả lời.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
  Vẻ đẹp của tiếng Việt được cảm nhận từ một hồn thơ gắn bó sâu sắc với quê hương, với điệu hồn dân tộc. 
	b. Cảm nhận vẻ đẹp và sức sống của tiếng Việt
* Vẻ đẹp của tiếng Việt: như bùn, lụa, óng, mềm, tha thiết, nghe như hát, ríu rít, các dấu thanh có sức gợi, cơ chế liên tưởng ngữ âm – ngữ nghĩa.
- Biện pháp tu từ: so, từ láy, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác,...
  - Vẻ đẹp của tiếng Việt được cảm nhận từ một hồn thơ gắn bó sâu sắc với quê hương, với điệu hồn dân tộc.
* Sức sống của tiếng Việt trong dòng chảy lịch sử
- Lịch sử tiếng nói chính là lịch sử tâm hồn, lịch sử văn hoá dân tộc. 
- Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất.
-> Tiếng Việt bền bỉ sống trong cộng đồng.
- Tiếng Việt không chỉ là một thứ tiếng nói mà còn là tiếng lòng, còn là truyền thống nhân văn của người Việt.
*Sức sống của tiếng Việt từ không gian địa lí
- Từ không gian thân thuộc -> những nơi xa xôi (đảo, chân trời góc biển -> đặt tiếng Việt trong không gian rộng lớn hơn, vượt ra ngoài phạm vi đất nước.
=> Tiếng Việt là hồn Việt, là bản sắc Việt, là tiếng mẹ thiêng liêng gắn kết mỗi người Việt với cộng đồng.

	Hoạt động: Cảm nhận về sự hòa hợp giữa mỗi cá nhân và cộng đồng ngôn ngữ; trách nhiệm của người cầm bút với tiếng nói dân tộc
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV lần lượt đặt câu hỏi để HS trả lời.
· Tìm ý nghĩa tương đồng giữa dòng thơ Ta như chim trong tiếng Việt như rừng với khổ thơ thứ 12.
· Theo em, vì sao nhà thơ lại thấy mình “suốt đời mắc nợ” tiếng Việt?
· Vì sao nhà thơ lại có cảm giác “môi tôi hồi hộp quá”?
· Việc nhà thơ dùng thán từ ở khổ thơ cuối cho thấy điều gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện yêu cầu, trao đổi, phát biểu và góp ý cho nhau.
- GV theo dõi, gợi mở, hướng dẫn thêm nếu cần.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả trao đổi, góp ý cho nhau.
GV theo dõi, đánh giá chung.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
	c. Cảm nhận về sự hòa hợp giữa mỗi cá nhân và cộng đồng ngôn ngữ; trách nhiệm của người cầm bút với tiếng nói dân tộc
- Cặp so sánh chim – rừng/ muối – biển
-> hình ảnh cụ thể -> những suy nghĩ, những ý tưởng trừu tượng về mối quan hệ giữa con người với tiếng nói dân tộc.
- Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ.
-> cảm xúc, suy nghĩ của một công dân, một người con nước Việt biết yêu và gắn bó sâu sắc với tiếng mẹ đẻ; ý thức trách nhiệm của một người cầm bút đối với việc bảo tồn, giữ gìn sự trong sáng, làm phong phú, giàu đẹp hơn cho tiếng Việt.
- “môi tôi hồi hộp quá”:. Mỗi lời nói sẽ là một sự trân trọng tiếng Việt, một ý thức giữ vẹn tròn tiếng nói cha ông.
- Thán từ: Biểu lộ trực tiếp lòng yêu tha thiết tiếng Việt của nhà thơ.

	Hoạt động: Chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
· GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn (tr. 45) và trình bày những căn cứ xác định chủ đề.
- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm cảm hứng chủ đạo đã học ở lớp 8.
- Bài thơ thể hiện những tình cảm, cảm xúc gì của nhà thơ đối với tiếng Việt? Nét tình cảm nào nổi bật nhất?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nêu các căn cứ xác định chủ đề và ôn lại khái niệm cảm hứng chủ đạo.
– HS chỉ ra các yếu tố để nhận ra chủ đề bài thơ, xác định chủ đề bài thơ.
- HS xâu chuỗi các ý đã tìm hiểu về bài thơ, chỉ ra những nét tình cảm, cảm xúc được gợi ra từ bài thơ; xác định nét tình cảm nổi bật nhất.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày ý kiến trả lời của mình, HS còn lại nhận xét, bổ sung.
GV theo dõi, đánh giá chung.
B4: Kết luận, nhận định 
	2. Chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ
a. Chủ đề bài thơ: Tiếng Việt
b. Căn cứ: Nhan đề
c. Cảm hứng chủ đạo: Tình yêu tiếng Việt, yêu quê hương, yêu gia đình.


	III. TỔNG KẾT

	a. Mục tiêu: Khái quát lại nội dung, ý nghĩa của văn bản.
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và khái quát lại những nét chính về nghệ thuật, nội dung và những điều rút ra từ tác phẩm.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Suy nghĩ tìm câu trả lời.
- Theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi trước lớp, HS còn lại nhận xét, bổ sung.
B4: Kết luận, nhận định
	1. Nghệ thuật
- Sử dụng thể thơ tám chữ.
- Sử dụng từ láy, so sánh, ẩn dụ, câu cảm thán, …
2. Nội dung
      Bài thơ thể hiện nhiều cung bậc tình cảm, cảm xúc: yêu thương, trân trọng, gần gũi, đau xót, tự hào, nghẹn ngào, hi vọng, hồi hộp, ân tình, tê tái ,...
3. Những điều rút ra từ tác phẩm
- Niềm tin tưởng vào sức sống trường tồn của tiếng Việt.
 - Biết trân trọng, giữ gìn, phát triển tiếng Việt.


c) Hoạt động 3: Luyện tập 
* Mục tiêu: Củng cố kiến thức về VB Tiếng Việt, rèn kĩ năng đọc hiểu thơ (tám chữ).
* Nội dung: HS củng cố kiến thức về đọc hiểu VB thơ; thực hành viết kết nối với đọc.
* Sản phẩm: Bài thực hành viết của học sinh.
*Tổ chức thực hiện
B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV cho HS nêu những điều cần lưu ý khi đọc hiểu VB thơ (tám chữ).
GV yêu cầu HS thực hiện bài tập Viết kết nối với đọc trong SGK, tr. 49.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
– HS trả lời câu hỏi.
– HS viết đoạn văn. 
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày câu trả lời.
B4: Kết luận, nhận định 
· Cách đọc hiểu VB thơ (tám chữ): xác định thể thơ và mạch cảm xúc của bài thơ; tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ thơ (qua các biện pháp tu từ, cách dùng từ loại...); chỉ ra chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ, ...
· Đoạn văn của HS cần bảo đảm các yêu cầu: 
+ Nội dung: ghi lại cảm nghĩ về vẻ đẹp của tiếng Việt được thể hiện qua các khổ thơ 5, 6, 7 của bài thơ Tiếng Việt một cách mạch lạc, giàu cảm xúc.
+ Dung lượng: đoạn văn 7 – 9 câu.
d) Hoạt động 4: Vận dụng và tìm tòi mở rộng
* Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống mới trong học tập và thực tiễn
* Nội dung: HS quan sát và nhận xét các hiện tượng dùng ngôn ngữ tiếng Việt trong đời sống hằng ngày; liên hệ bản thân, xác định những việc cần làm để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
* Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
* Tổ chức thực hiện
B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
– GV chia HS thành các nhóm để thực hiện việc nêu ví dụ về các hiện tượng dùng tiếng Việt không chuẩn mực trên truyền hình, trên đài phát thanh, trong sách báo, pha trộn tiếng nước ngoài vào tiếng Việt, hiện tượng làm sai lệch tiếng Việt trên mạng xã hội, tin nhắn cá nhân,...
– GV yêu cầu HS nêu các giải pháp để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS chia thành ba nhóm, thực hiện các nhiệm vụ:
· Nêu ví dụ các hiện tượng dùng tiếng Việt không chuẩn mực trên truyền hình, đài phát thanh, trong sách báo.
· Nêu ví dụ hiện tượng pha trộn tiếng nước ngoài vào tiếng Việt.
Nêu ví dụ hiện tượng làm sai lệch tiếng Việt trên mạng xã hội, tin nhắn cá nhân,...
d. HS nêu các giải pháp cá nhân để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày ví dụ và các giải pháp
B4: Kết luận, nhận định 
Gợi ý một số giải pháp:
- Tránh lạm dụng tiếng lóng, biệt ngữ xã hội trong giao tiếp; 
- Không dùng từ ngữ tiếng nước ngoài một cách thiếu cân nhắc; 
- Khi gặp từ ngữ chưa rõ nghĩa thì cần tra từ điển; trau dồi kiến thức về chính tả, từ vựng, ngữ pháp,… để sử dụng tiếng Việt chính xác, hiệu quả.
3. Hướng dẫn về nhà
	****************************
TIẾT 89. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 
– SỰ PHÁT TRIỂN TỪ VỰNG, BIỆN PHÁP TU TỪ  –
I. Mục tiêu
1. Năng lực
	a. Năng lực chung
  - Năng lực giao tiếp hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. Biết phối hợp cùng bạn trong nhóm thực hiện công việc của nhóm.
 -  Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
	b. Năng lực riêng biệt
- HS biết cách xác định nghĩa mới của từ ngữ và từ ngữ mới, năm được cách phát triển từ vựng trong Tiếng Việt.
- HS biết vận dụng nghĩa mới của từ và từ mới để trau dồi vốn từ.
- HS nhận biết và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa.
2. Phẩm chất
    Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần học tập chủ động, tích cực, sôi nổi.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của GV
- Phương tiện: SGK, SGV, bài giảng, PBT và các tài liệu tham khảo.
- Hình thức tổ chức: tổ chức trò chơi, hình thức làm việc trên lớp theo nhóm, làm việc cá nhân.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 7 tập hai, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS hướng đến kiến thức nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức hoạt động: GV yêu cầu HS giải nghĩa từ ngữ: đu trend, sốt đất, thưởng nóng.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời
+ Đu trend: Từ đu có nghĩa gốc là di chuyển thân thể lơ lửng trong khoảng không chỉ với điểm tựa ở bàn tay. Từ trend, tiếng Anh, nghĩa là xu hướng. Đu trend là cách kết hợp một từ tiếng Việt và một từ tiếng Anh, chỉ hiện tượng với theo trào lưu hay một xu hướng đang thịnh hành.
+ Sốt đất:  Từ sốt nghĩa gốc chỉ tình trạng nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hiện nay, từ sốt kết hợp với đất thành sốt đất, chỉ sự tăng giá trong thị trường đất đai.
+ Thưởng nóng: Từ nóng nghĩa gốc chỉ nhiệt độ cao. Hiện nay, từ nóng kết hợp với thưởng thành thưởng nóng, chỉ hoạt động thưởng nhanh, ngay lập tức. Từ này lấy nét nghĩa nhiệt độ cao của từ nóng trong trường hợp đồ ăn mới nấu, còn nóng, ăn ngay.
- GV dẫn dắt vào bài học mới
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu:  
- HS biết cách xác định nghĩa mới của từ ngữ và từ ngữ mới, năm được cách phát triển từ vựng trong Tiếng Việt.
- HS nhận biết và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi thảo luận nhóm:
GV yêu cầu HS đọc kĩ mục Sự phát triển của ngôn ngữ: nghĩa mới của từ ngữ và từ ngữ mới ở phần Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 45) và Nghĩa mới của từ ngữ và từ ngữ mới trong SGK (tr. 54), nêu những cách phát triển từ vựng trong SGK (tr 54).
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  
	I. Nghĩa mới của từ và từ ngữ mới
*Ví dụ:
- Ngôi sao, chuột …
- Kinh tế tri thức, thư điện tử …
- Jean, trend, photocopy …
* Kết luận
· Phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của nó.
· Tạo từ ngữ mới trên cơ sở những từ ngữ đã có trong tiếng Việt.
- Tiếp nhận từ ngữ tiếng nước ngoài..


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: biết sử dụng kiến thức vừa học để giải quyết các bài tập.
- HS biết thực hành và vận dụng nghĩa mới của từ và từ mới để trau dồi vốn từ.
- HS nhận biết và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bài 1: Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thiện bài tập 1 vào phiếu học tập
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời, hoàn thành bài tập
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 








Bài 2: Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức trò chơi ai nhanh hơn để hoàn thành bài tập số 2. Mỗi nhóm có 5 phút để thảo luận và lên ghi các từ mới tìm được.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời, giải thích nghĩa mới của từ.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
Bài 3, bài 4: HS làm việc cá nhân




	II. Luyện tập
Bài tập 1
+ ngân hàng (nghĩa gốc: tổ chức quản lí hoạt động, lưu thông tiền tệ)  nghĩa mới chỉ kho lưu trữ nói chung, ví dụ: ngân hàng đề, ngân hàng máu...
+ cổng (nghĩa gốc: lối ra vào)  nghĩa mới:
· Thiết bị dùng để đồng bộ việc chuyển dữ liệu giữa đơn vị xử lí trung tâm của máy tính với các thiết bị ngoại vi (như máy in, chuột, modem,…) hoặc giữa các máy tính với nhau trong một mạng máy tính.
· Cổng thông tin điện tử (portal) là trang thông tin tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng theo một phương thức thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất.
+ gạo cội (nghĩa gốc: gạo tốt, còn nguyên hạt sau khi xay giã)  nghĩa mới: rất giỏi, rất có tài nghệ, do đã có thâm niên trong nghề (thường dùng trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao), ví dụ: diễn viên gạo cội.
+ lăn tăn (nghĩa gốc: nhỏ, đều, nhiều, chen sát nhau) nghĩa mới: trạng thái băn khoăn, chưa dứt khoát.
Bài tập 2
· Từ mới (trên cơ sở nghĩa gốc): điện thoại di động, cơn sốt đất, sở hữu trí tuệ,...
· Từ mới (tiếp nhận tiếng nước ngoài):
mít tinh, ga tàu, xà phòng,...









Bài tập 3
Xác định nghĩa của các từ ngữ in đậm:
+ Trong từ điển, từ phơi phới có hai nghĩa: “ở trạng thái mở rộng, tung bay trước gió” và “vẻ vui tươi đầy sức sống của cái gì đang phát triển, đang dâng lên mạnh mẽ”. Nghĩa trong VB: (mưa xuân) bay trong gió, biểu đạt sức sống của mùa xuân, đồng thời kín đáo diễn tả tâm trạng phấn chấn, vui tươi trong lòng người thiếu nữ.
+ Giăng tơ có nghĩa gốc là “hoạt động của con nhện làm cho sợi tơ căng thẳng ra theo mọi hướng tạo thành tổ để bắt mồi”. Trong câu thơ, Nguyễn Bính dùng để chỉ trạng thái tình cảm yêu đương lan toả, giăng mắc khắp tâm hồn người thiếu nữ.
– Trong hai trường hợp trên, nghĩa thứ hai của từ đa nghĩa phơi phới được coi là nghĩa chuyển. Nghĩa của giăng tơ trong câu thơ mang màu sắc tu từ, gắn với sáng tạo riêng của nhà thơ trong trường hợp cụ thể, không mang tính chất ổn định của nghĩa từ vựng.
Bài tập 4
a. Biện pháp tu từ so sánh: biểu thị tâm hồn trong trắng, ngây thơ của cô gái.
b. Biện pháp tu từ nhân hoá: biểu thị cảm giác buồn tủi, lạnh lẽo của con người.
c. Biện pháp tu từ nhân hoá: Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay  gợi hình ảnh mưa xuân cuối mùa, thưa, nhẹ, cũng là tâm trạng e dè, ngại ngần của cô gái.


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức. Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập vận dụng
1. Đặt một câu có từ ngữ hiểu theo nghĩa mới, giải thích nghĩa mới của từ ngữ đó.
2. Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: Từ mượn.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời, hoàn thành bài tập 1 vận dụng
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
[bookmark: _GoBack]*****************************
TIẾT 90, 91
VĂN BẢN 2: MƯA XUÂN (NGUYỄN BÍNH)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực đặc thù
- HS nhận biết được đặc điểm của thể thơ bảy chữ (về số tiếng trong mỗi dòng thơ, cách gieo vần, ngắt nhịp...) thể hiện trong bài thơ Mưa xuân.
- HS nhận biết và phân tích được chủ đề, chỉ ra căn cứ xác định chủ đề của bài thơ Mưa xuân.
- HS nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện ở yếu tố tự sự, yếu tố miêu tả, hình ảnh, biện pháp tu từ, mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo...
2. Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao nhiệm vụ; xác định được những công việc có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: HS cảm nhận được vẻ đẹp trong sáng của tình yêu đôi lứa trong không gian mùa xuân của làng quê Bắc Bộ xưa.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	- Thiết bị: Máy tính, ti vi (máy chiếu, loa)…
	- Học liệu: Video, hình ảnh, file bài hát Đồng chí, phiếu học tập có liên quan đến nội dung của tiết học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
	a. Mục tiêu: Tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; HS định hướng được nội dung bài học; kết nối trải nghiệm của HS với nội dung VB.

	b. Nội dung: HS vận dụng những hiểu biết của bản thân để thực hiện các yêu cầu.

	c. Sản phẩm: 
- Những bài thơ (tác giả), câu thơ, câu ca dao… viết về mùa xuân
- Những cảm nhận riêng của HS về mùa xuân qua các bài thơ, cao dao về mùa xuân.
HOẶC
- Xác định không gian trong các hình ảnh;
- Chủ đề, cảm nhận nội dung nội dung của bài hát

	d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia sẻ những câu ca dao, bài thơ viết về mùa xuân mà em biết. Nêu cảm nhận về mùa xuân.
HOẶC
- GV chiếu một số hình ảnh không gian Bắc Bộ kết hợp với một bài hát về tình yêu như Tình ca mùa xuân của nhạc sĩ Trần Hoàn.
- HS xác định không gian, chủ đề, cảm nhận của bản thân. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS hoạt động độc lập theo yêu cầu của giáo viên
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS chia sẻ cảm nhận
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV): 
- Nhận xét câu trả lời của HS, bổ sung thêm thông tin (nếu cần)
- Kết nối vào nội dung đọc – hiểu văn bản…



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	I. TÌM HIỂU CHUNG

	1. Đọc văn bản

	Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc văn bản thơ.
Nội dung: GV hướng dẫn đọc, đọc mẫu; 2 – 3 HS đọc bài thơ.
Sản phẩm: HS đọc diễn cảm bài thơ; biết sử dụng các chiến lược trong khi đọc (chiến lược theo dõi, dự đoán, hình dung, đối chiếu).
Tổ chức thực hiện:

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS nêu cách đọc, giáo viên giới thiệu cách đọc, đọc mẫu.
- HS sử dụng chiến thuật theo dõi, đánh dấu các từ ngữ, hình ảnh, BPTT có thể trả lời các câu hỏi trong thẻ đọc.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của GV. 
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS khác nhận xét về cách đọc của bạn dựa vào bảng kiểm:
BẢNG KIỂM KĨ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM THƠ
	Tiêu chí
	Có
	Không

	Đọc trôi chảy, không bỏ từ, thêm từ.
	
	

	Đọc to, rõ bảo đảm trong không gian lớp học, cả lớp cùng nghe được.
	
	

	Tốc độ đọc phù hợp.
	
	

	Sử dụng kĩ năng đọc diễn cảm (ngữ điệu, ngắt nhịp, tốc độ, nhấn giọng…) để thể hiện được cảm xúc của nhân vật trữ tình.  
	
	


Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá cách đọc
- HS nghe bài hát Mưa xuân (https://www.youtube.com/watch?v=fXwozYIfK50, Nhạc: Huy Thục, thơ: Nguyễn Bính, thể hiện: Tân Nhàn); ngâm thơ: https://www.youtube.com/watch?v=8FGJbp_YYFg.  

	2. Tác giả

	Mục tiêu: Giúp học sinh biết được những thông tin cơ bản về nhà thơ Nguyễn Bính.
Nội dung: 
GV: sử dụng phiếu học tập, yêu cầu học sinh dựa vào thông tin trong SHS để hoàn thành nội dung.
HS: Hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu của giáo viên.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV Chiếu các nội dung cần hoàn thành lên ti vi và yêu cầu học sinh trình bày
	Nhân thân
	


	Vị trí (trong văn học)
	

	Phong cách thơ
	


	Tác phẩm tiêu biểu
	



	- Nguyễn Bính (1918- 1966) quê ở Nam Định;
- Ông là nhà thơ nổi tiếng từ phong trào Thơ mối.
Thơ Nguyễn Bính đằm thắm, thiết tha, gần gũi với ca dao, thể hiện tình yêu đối với làng quê và văn hoá truyền thống của dân tộc.
- Tác phẩm tiêu biểu: Tâm hồn tôi (1940), Lỡ bước sang ngang (1940), Hương cố nhân (1941)…

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động độc lập, dựa vào thông tin phần tác giả SHS trang 53 để hoàn thành yêu cầu.
	

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Một HS trình bày thông tin về nhà thơ Chính Hữu
- Những HS còn lại lắng nghe, theo dõi bạn trình bày, sau đó nhận xét, bổ sung (nếu cần).
	

	Bước 4: Kết luận, nhận định
-  Nhận xét phần chuẩn bị của HS (nếu có), sản phẩm trình bày, bổ sung của HS khác (nếu có).
- Chiếu nội dung lên màn hình và chuyển dẫn sang nội dung tiếp theo.
	

	3. Tác phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV Chiếu các nội dung cần hoàn thành lên ti vi và yêu cầu học sinh trình bày (hoạt động độc lập hoặc thảo luận)
	Xuất xứ
	

	Đề tài
	

	Nhân vật trữ tình
	

	Đối tượng trữ tình
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên: làm việc theo nhóm hoặc độc lập trả lời từng ý.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày nội dung thảo luận.
- Những HS còn lại lắng nghe, theo dõi bạn trình bày, sau đó nhận xét, bổ sung (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
-  Nhận xét phần chuẩn bị của HS (nếu có), sản phẩm trình bày, bổ sung của HS khác (nếu có).
- Chiếu nội dung lên màn hình và chuyển dẫn sang nội dung tiếp theo.
	- Xuất xứ: Trích từ tập thơ Lỡ bước sang ngang (1940).
- Đề tài: tình yêu/ mùa xuân
- Nhân vật trữ tình: nhân vật “em” (người con gái)
- Đối tượng trữ tình: chàng trai (người mà nhân vật “em” thầm yêu).

	II. TÌM HIỂU VĂN BẢN

	- Mục tiêu:
+ Nhận biết được số tiếng trong mỗi dòng, số dòng trong mỗi khổ, vần, nhịp, mạch cảm xúc… trong bài thơ Mưa xuân.
+ Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ Mưa xuân qua các yếu tố tự sự, miêu tả, hình ảnh, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ, cảm hứng chủ đạo...
+ Hiểu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản thơ, từ đó có được tình yêu đối với thơ ca và cảm nhận được vẻ đẹp của con người ở tuổi thanh xuân.
- Nội dung: HS đọc văn bản, vận dụng tri thức ngữ văn, làm việc cá nhân và làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	1. Thể thơ

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS thảo luận nhóm để hoàn thành
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Đặc điểm
	Yêu cầu

	Số tiếng trong dòng
	

	Ngắt nhịp
	

	Vần thơ
	

	Số khổ thơ trong bài
	

	Gọi tên thể thơ:
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm 4 để hoàn thành Phiếu học tập số 1.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày nội dung thảo luận.
- Các nhóm còn lại lắng nghe, theo dõi bạn trình bày, sau đó nhận xét, bổ sung (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
-  Nhận xét sản phẩm trình bày.
- Chiếu nội dung lên màn hình và chuyển dẫn sang nội dung tiếp theo.
	- Số tiếng trong một dòng: 7 tiếng/ dòng
- Ngắt nhịp: chủ yếu nhịp 4/3, còn có nhịp 2/5.
- Bài thơ gieo vần chân, vần hỗn hợp (có vần cách: già – xa, đầy – nay… có vần liền: bay – đầy, tình – xinh…)
- Số khổ trong bài: có nhiều khổ thơ.
=> Thể thơ: THƠ BẢY CHỮ:

	2. Kết cấu của bài thơ


	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- Chia lớp thành một số nhóm sao cho phù hợp. Mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ 1: Xác định bố cục của bài thơ.
Nhiệm vụ 2: Chỉ ra mạch cảm xúc của bài thơ.
Nhiệm vụ 3: Chỉ ra các sự việc và ý nghĩa: GV chiếu các sự việc sau lên bảng (có thể cho HS tự tìm ra các sự việc), yêu cầu HS sắp xếp theo trình tự hợp lý:
(1) Hội chèo làng Đặng đến thôn Đoài hát.
(2) Cô gái buồn bã trở về nhà lúc đêm đã khuya.
(3) Cô gái đoán chàng trai sẽ đến dự hội nên xin phép mẹ đi xem.
(4) Mùa xuân đã cạn ngày, hội chèo làng Đặng đã rời đi.
(5) Cô gái “mải” tìm chàng trai nhưng chằng trai không tới.
(6) Cô gái băn khoăn không biết bao giờ mới gặp lại chàng trai.
- Lời tự tình ấy cho biết câu chuyện gì về cô gái?
GV lưu ý: Trong xã hội Việt Nam thời xưa, tình yêu đôi lứa chịu sự chi phối của tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đê' cao hôn nhân hơn luyến ái, nên phụ nữ không được phép chủ động trong tình yêu. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của giáo viên.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Một số nhóm lần lượt báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, định hướng
	a. Bố cục
+ Khổ 1: Lời tự giới thiệu của “em”.
+ Khổ 2, 3, 4, 5: Tâm trạng của “em” trước khi đi xem hội.
 + Khổ 6, 7: Tâm trạng của “em” khi xem hội.
+ Khổ 8, 9, 10: Tâm trạng của “em” sau khi tan hội.
b. Mạch cảm xúc: cô gái trong sáng, ngây thơ tin vào lời hẹn vu vơ hi vọng một cuộc gặp gỡ nhưng rồi lại thất vọng, buồn tủi; khi nỗi buồn qua đi cô lại bắt đầu hi vọng.

c. Trình tự các sự việc
(1) Hội chèo làng Đặng đến thôn Đoài hát.
(3) Cô gái đoán chàng trai sẽ đến dự hội nên xin phép mẹ đi xem.
(5) Cô gái “mải” tìm chàng trai nhưng chằng trai không tới.
(2) Cô gái buồn bã trở về nhà lúc đêm đã khuya.
(4) Mùa xuân đã cạn ngày, hội chèo làng Đặng đã rời đi.
(6) Cô gái băn khoăn không biết bao giờ mới gặp lại chàng trai.
- Bài thơ như một câu chuyện nhỏ kể về cô gái chủ động bày tỏ tình cảm thể hiện một quan niệm rất mới mẻ so với quan niệm truyền thống về tình yêu; thể hiện khát vọng hạnh phúc lứa đôi rất mãnh liệt. “Câu chuyện” thể hiện tư tưởng nhân văn, nhân đạo mới mẻ của nhà thơ.


	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu học sinh làm việc nhóm hoàn thành PHT SỐ 1:
(Nếu làm việc độc lập: cho sẵn một câu thơ, HS tìm câu còn lại và chỉ ra hiệu quả diễn đạt ở từng cặp câu – Chủ yếu cặp 1 – 2 và 3 – 4)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Thực hiện theo yêu cầu của GV
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Một số nhóm thảo luận
- Các nhóm khác nhận xét
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, bình giảng thêm.
	d. Mối quan hệ giữa hình ảnh thơ và tâm trạng của “em”

	3. Diễn biến tâm trạng của “em”

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- Chia lớp thành ít nhất 4 nhóm. Mỗi nhóm thực hiện một nội dung của Phiếu học tập số 2:
- Sau khi HS báo cáo. Có thể hướng dẫn HS khám phá thêm các BPTT được nhà thơ sử dụng.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận nhóm, hoàn thành các yêu cầu của giáo viên giao.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Một số nhóm thảo luận
- Các nhóm khác nhận xét
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, bổ sung, bình giảng thêm.
	

	

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
	



	III. TỔNG KẾT

	Mục tiêu: HS nhận xét được ngôn ngữ thơ, nêu được cảm hứng chủ đạo và chỉ ra các căn cứ để xác định.
Nội dung:
- GV: Sử dụng các câu hỏi, các gợi ý (hoặc câu hỏi trắc nghiệm)
- HS: độc lập hoặc trao đổi nhóm đôi trả lời các câu giáo viên đưa ra.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- Yêu cầu HS tìm những từ ngữ diễn tả những cảm giác mơ hồ, tinh tế trong tâm hồn cô gái trẻ.







- Tìm hình ảnh có hàm ý thể hiện hoàn cảnh nhân vật.




- Hình ảnh mưa xuân có ý nghĩa như thế nào?







- GV lưu ý HS kết nối các phần trước (Xác định thể loại của bài thơ), nêu nhận xét về cách gieo vần, ngắt nhịp, lời kể, lời bộc lộ cảm xúc… trong bài thơ.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động độc lập hoặc trao đổi cặp.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời từng câu hỏi của giáo viên.
- Có thể có nhiều HS trả lời cho một câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV kết luận
	1. Ngôn ngữ thơ
- Các từ, cụm từ: hình như, có lẽ, thế nào... chả, chắc hẳn, bao giờ… gặp anh đây …
- Cảm xúc gợi ra qua cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể: dừng thoi lại (mơ tưởng, lơ đãng), hai má bừng đỏ (xấu hổ, thẹn thùng, rạo rực), ngửa bàn tay trước mái hiên (trôi theo dòng mơ tưởng, đoán định)
=> Giàu sức gợi
- Hình ảnh khung cửi, lụa trắng vừa gợi hoàn cảnh sống (nơi thôn dã) của cô gái vừa gợi hình ảnh cô gái trẻ, còn non nớt, vẫn sống trong khuôn phép gia đình, trong trắng, thơ dại, chưa va chạm nhiều với cuộc sống.
- Hình ảnh mưa xuân: vừa diễn tả không gian đặc trưng của mùa xuân Bắc Bộ vừa có ý nghĩa diễn tả mùa xuân của cuộc đời (tuổi trẻ). Mưa xuân gọi chồi non lộc biếc, tuổi xuân bừng lên những cảm xúc mới mẻ.
=> Giàu hình ảnh và đa nghĩa
Cách ngắt nhịp, gieo vần linh hoạt, lời trữ tình xen lời kể, giọng điệu thay đổi theo tâm trạng, khi thì háo hức, khi thì hờn dỗi, khi lại đầy hi vọng.
=> Giàu nhạc tính

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì? (Ngợi ca điều gì?)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động độc lập hoặc trao đổi cặp.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời từng câu hỏi của giáo viên.
- Có thể có nhiều HS trả lời cho một câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV kết luận
	2. Cảm hứng chủ đạo
- Cảm hứng chủ đạo: ngợi ca tình yêu trong sáng của tuổi trẻ, khát vọng hạnh phúc lứa đôi; cảm thông với những nỗi buồn vì tình yêu không trọn vẹn.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
	1. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức về văn bản Mưa xuân, rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ (bảy chữ).
2. Nội dung: HS củng cố kiến thức và kĩ năng đọc hiểu VB thơ; thực hành viết kết nối với đọc.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS nêu những lưu ý khi đọc hiểu thơ bảy chữ
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện yêu cầu
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS nêu những yêu cầu khi đọc hiểu thơ bảy chữ
- HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV kết luận
	Xác định thể thơ và mạch cảm xúc của bài thơ; tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ thơ (qua các biện pháp tu từ, cách dùng từ loại...), chỉ ra chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ...

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập Viết kết nối với đọc trong SGK, tr. 53.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS viết đoạn văn
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày đoạn văn
- Một số HS khác nhận xét
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV kết luận
	- Đoạn văn của HS cần bảo đảm các yêu cầu:
+ Nội dung: ghi lại cảm nhận về không gian mùa xuân của làng quê Bắc Bộ được gợi lên trong bài Mưa xuân một cách mạch lạc, giàu cảm xúc.
+ Dung lượng: 7 – 9 câu.



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Yêu cầu: Tìm các câu thơ có nét đồng về cấu trúc nhưng khác nhau về ý thơ và cho biết hiệu quả diễn đạt.
	Cặp câu
	Câu thơ cụ thể
	Hiệu quả diễn đạt

	
	
	Cụ thể
	Khái quát

	1
	
	
	……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

	
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	6
	
	
	

	
	
	
	




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Yêu cầu: Tìm các từ ngữ, hình ảnh, cử chỉ, hành động, biện pháp tu từ… thể hiện tâm trạng của nhân vật “em”.
	Khổ thơ
	Từ ngữ, hình ảnh, hành động, BPTT…
	Tâm trạng

	Khổ 2 – 5
	……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
	……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

	Khổ 6 – 7
	……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
	……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

	Khổ 8 – 10
	……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
	……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

	Chỉ ra sự thay đổi tâm trạng của cô gái
	………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

	Thái độ của tác giả
	………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Yêu cầu: Tìm các câu thơ có nét đồng về cấu trúc nhưng khác nhau về ý thơ (diễn tả tâm trạng nhân vật trữ tình) và cho biết hiệu quả diễn đạt.
	Cặp câu
	Câu thơ cụ thể
	Hiệu quả diễn đạt

	
	
	Cụ thể
	Khái quát

	1
	Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
	Thời gian chính xuân; háo hức, hân hoan
	Sự lặp lại cấu trúc với những tương phản tạo nên sự thú vị cho bài thơ, cho thấy sự biến đổi tinh tế tâm trạng của nhân vật.

	
	Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
	Thời gian cuối xuân; thất vọng, hoàn trách
	

	2
	Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
	Thiên nhiên tràn đầy sức sống; yêu đời, hi vọng
	

	
	Hoa xoan đã nát dưới chân giày
	Thiên nhiên tàn tạ, héo úa; buồn tủi, thất vọng
	

	3
	Mưa bụi nên em không ướt áo
	Háo hức
	

	
	Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
	Tủi hờn, lòng trĩu nặng
	

	4
	Thôn Đoài cách có một thôi đê
	Háo hức
	

	
	Có ngắn gì đâu một dải đê
	Tủi hờn, lòng trĩu nặng
	

	5
	Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
	Giới hạn thời gian câu chuyện (bắt đầu và kết thúc hi vọng)
	

	
	Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
	
	

	6
	Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay”
	Đánh dấu các mốc thời gian (bắt đầu và kết thúc hi vọng)
	

	
	Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”
	
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Yêu cầu: Tìm các từ ngữ, hình ảnh, cử chỉ, hành động, biện pháp tu từ… thể hiện hoàn cảnh, tính cách, tâm trạng của nhân vật “em”.
	Khổ thơ
	Từ ngữ, hình ảnh, hành động, BPTT…
	Tâm trạng

	Khổ 2 – 5
	- thấy giăng tơ một mối tình
- ngừng tay lại giữa thoi xinh, lá bừng đỏ, nghĩ đến anh, ngửa bàn tay trước mái hiên, (dự đoán) anh ấy sang xem, xin phép mẹ, vội vàng đi, cách có một thôi đê…
	- Thẹn thùng, cảm giác mưa nhỏ, quảng đường không xa…
- Vấn vương, tương tư người yêu. Khao khát được gặp người mình yêu.

	Khổ 6 – 7
	giường cửi lạnh, thoi ngà nhớ ngón tay em, chả thiết xem, chờ mãi, năm tao bảy tuyết…
	Ngóng tìm, chờ đợi, thất vọng, dỗi hờn, trách móc

	Khổ 8 – 10
	Lầm lụi trên đường về, dải đê như dài hơn, mưa nặng hạt, lạnh lùng thêm tỉu, bao giờ mới gặp anh…
	Buồn bã, cô đơn, mong mỏi, hi vọng

	Diễn biến tâm trạng
	Trước hội vui phơi phới, tràn đầy hi vọng – sau hội buồn bã, thất vọng rồi lại hi vọng.

	Thái độ của tác giả
	Xuyên suốt bài thơ là sự cảm thông, thấu hiểu, thương cảm của nhà thơ dành cho “em” – người thiếu nữ khao khát tình yêu mãnh liệt nhưng không được đáp lại





NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH                             TRƯỜNG THCS BÌNH AN THỊNH
